
Đơn vị báo cáo:

Tỉnh Đắk Lắk

(1) (2) (3) (4)=(5)+(15)(5)=(6)+(7)+…+(14) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)=(16)+...+(18) (16) (17) (18)

I Tổng diện tích đất của đơn vị hành chính (1+2+3) 1,307,041   1,171,377   580,835      293,856      17,203        279,290      - 2                 - - 191             135,664      103,479      383             31,803        

1 Đất nông nghiệp NNP 1,192,561   1,112,173   564,620      266,277      6,975          274,258      - - - - 42               80,388        60,056        314             20,017        

1.1 Đất sản xuất nông nghiệp SXN 660,189      634,656      540,829      86,673        1,178          5,934          - - - - 42               25,533        16,148        314             9,071          

1.1.1 Đất trồng cây hàng năm CHN 216,347      207,033      175,677      27,501        938             2,903          - - - - 14               9,314          5,515          30               3,770          

1.1.1.1    Đất trồng lúa LUA 71,538        70,880        67,193        2,901          175             611             - - - - 0                 658             428             - 230             

1.1.1.2    Đất trồng cây hàng năm khác HNK 144,809      136,153      108,484      24,600        764             2,292          - - - - 14               8,656          5,087          30               3,540          

1.1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 443,842      427,623      365,153      59,172        239             3,031          - - - - 28               16,219        10,634        285             5,301          

1.2 Đất lâm nghiệp LNP 526,937      472,190      18,847        179,253      5,787          268,303      - - - - - 54,747        43,854        - 10,893        

1.2.1    Đất rừng sản xuất RSX 237,216      192,332      18,847        144,388      5,787          23,310        - - - - - 44,884        34,206        - 10,677        

1.2.2    Đất rừng phòng hộ RPH 69,355        59,492        - 34,865        - 24,627        - - - - - 9,864          9,648          - 216             

1.2.3    Đất rừng đặc dụng RDD 220,367      220,367      - - - 220,367      - - - - - - - - -

1.3 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 4,916          4,813          4,638          145             10               19               - - - - 1                 104             54               - 50               

1.4 Đất làm muối LMU - - - - - - - - - - - - - - -

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 518             514             306             206             - 2                 - - - - - 4                 - - 4                 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 98,244        48,759        16,215        18,298        10,112        3,984          - 2                 - - 148             49,485        37,690        63               11,733        

2.1 Đất ở OTC 16,149        16,072        15,998        66               - 8                 - - - - - 77               0                 26               50               

2.1.1    Đất ở tại nông thôn ONT 13,018        12,978        12,953        18               - 8                 - - - - - 40               0                 16               24               

2.1.2    Đất ở tại đô thị ODT 3,131          3,094          3,046          48               - - - - - - - 37               - 11               26               

2.2 Đất chuyên dùng CDG 58,219        26,342        217             16,223        7,982          1,914          - 2                 - - 4                 31,877        23,729        36               8,112          

2.2.1    Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 230             229             - - 224             4                 - - - - - 1                 - 1                 -

2.2.2    Đất quốc phòng CQP 4,017          4,017          - - 4,017          - - - - - - - - - -

2.2.3    Đất an ninh CAN 2,341          2,341          - - 2,341          - - - - - - - - - -

2.2.4    Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 1,975          1,937          1                 98               509             1,324          - - - - 4                 38               1                 1                 36               

2.2.5    Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp CSK 2,657          2,620          215             2,221          182             - - 2                 - - - 37               - 18               19               

2.2.6    Đất có mục đích công cộng CCC 46,998        15,197        - 13,904        708             586             - - - - - 31,801        23,728        16               8,056          

2.3 Đất cơ sở tôn giáo TON 140             140             - - - - - - - - 140             - - - -

2.4 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 1                 1                 - - - - - - - - 1                 - - - -

2.5 Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, NHT NTD 1,961          1,961          - 8                 1,951          - - - - - 3                 - - - -

2.6 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 16,804        3,571          - 1,948          - 1,623          - - - - - 13,233        10,926        - 2,307          

2.7 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 4,970          672             - 53               179             439             - - - - - 4,298          3,035          - 1,263          

2.8 Đất phi nông nghiệp khác PNK - - - - - - - - - - - - - - -

3 Đất chưa sử dụng CSD 16,236        10,445        - 9,281          116             1,048          - - - - - 5,791          5,733          6                 53               

3.1    Đất bằng chưa sử dụng BCS 804             57               - 21               6                 30               - - - - - 747             710             6                 32               

3.2    Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 15,432        10,388        - 9,260          110             1,018          - - - - - 5,044          5,023          - 21               

3.3    Núi đá không có rừng cây NCS - - - - - - - - - - - - - - -

II Đất có mặt nước ven biển (quan sát) MVB - - - - - - - - - - - - - - -

1    Đất mặt nước ven biển nuôi trồng thủy sản MVT - - - - - - - - - - - - - - -

                (Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày      tháng      năm 2023 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

                         (Đến ngày 31/12/2022)
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2    Đất mặt nước ven biển có rừng ngập mặn MVR - - - - - - - - - - - - - - -

3    Đất mặt nước ven biển có mục đích khác MVK - - - - - - - - - - - - - - -
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